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V/v đề nghị phê duyệt  

Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
 

Căn cứ Quyết định 1562/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ Dân tộc thành Học viện 

Dân tộc; 

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Học viện Dân tộc; 

Căn cứ vào Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT, 

ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ GDĐT). 

Căn cứ nội dung của Thông tư Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 

20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao 

đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi bổ 

sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020. 

Học viện Dân tộc lập Đề án tuyển sinh đại học chính quy và đã nhập đầy đủ 

thông tin lên Cổng thông tin của Bộ GDĐT (có toàn bộ nội dung đề án và phụ lục kèm 

theo). 

Học viện Dân tộc trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án 

tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Học viện Dân tộc để Học viện triển khai 

công tác tuyển sinh./.  

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- HĐHV(để báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Trung 
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ỦY BAN DÂN TỘC 

HỌC VIỆN DÂN TỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin chung về Học viện Dân tộc  

- Tên trường: Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc 

- Địa chỉ: Khu đô thị Dream Town, đường 70, Phường Tây Mỗ, Quận 

Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

- Điện thoại: 02437831662            Fax: 02437831662    

- Website: hvdt.edu.vn 

- Email: hvdt@cema.gov.vn 

- Sứ mệnh: Học viện Dân tộc là trung tâm khoa học, giáo dục công lập nghiên 

cứu khoa học, chiến lược, chính sách dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học, sau đại 

học góp phần phát triển nguồn nhân lực trình độ cao; bồi dưỡng kiến thức và tiếng dân 

tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trong nước và quốc tế. 

- Tầm nhìn: Học viện Dân tộc trở thành đại học tự chủ, đa phân hiệu theo 

mô hình của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực vực; trung tâm xuất sắc và 

duy nhất của quốc gia, khu vực về nghiên cứu chiến lược, chính sách dân tộc; đào 

tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học; bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc 

trong nước và quốc tế.  

-  Giá trị cốt lõi: Đoàn kết, sáng tạo, chất lượng, chuyên nghiệp, phát triển bền vững. 

2. Quy mô đào tạo chính quy đến ngày 31/12/2020: Học viện Dân tộc 

chưa tuyển sinh 

3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất: Học viện Dân 

tộc chưa tuyển sinh 

II. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

1.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá 

- Tổng diện tích của Học viện: 13,5ha (đang xây dựng); thuê: 01ha. 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 200 Sinh viên. 
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- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của 

trường tính trên một sinh viên chính quy: 

 

TT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, 

phòng đa năng, thư viện, máy tính, ký túc xá, 

nhà ăn 

10 2.330 

1.1 Hội trường 1 600 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 2 120 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 1 100 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 1 120 

1.6 Phòng làm việc của giảng viên thỉnh giảng 1 50 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 1 500 

3 Phòng máy tính 1 40 

4 Ký túc xá 1 300 

5 Nhà ăn 1 500 

 

1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị: 

TT Tên Các trang thiết bị chính 

Phục vụ 

Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành 

đào tạo 

1 Phòng học 

- Máy tính 

- Mạng intenet 

- Máy chiếu 

- Phông chiếu 

- Bảng từ 

- Âm li 

- Micro 

- Loa 

Ngành Kinh tế giáo 

dục vùng dân tộc 

thiểu số/Nhóm 

ngành VII 
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2 Giảng đường 

- Máy tính 

- Mạng intenet 

- Máy chiếu 

- Phông chiếu 

- Bảng từ 

- Âm li 

- Micro 

- Loa 

- Bục giảng 

Ngành Kinh tế giáo 

dục vùng dân tộc 

thiểu số/Nhóm 

ngành VII 

3 
Phòng đa 

phương tiện 

- Máy tính 

- Mạng intenet 

- Giữ liệu điện tử trên sever 

- Tài liệu nghe nhìn được lưu trữ 

trên các đĩa CD,VCD,DVD 

- Các cơ sở dữ liệu trực tuyến 

- Các phần mềm đa dụng 

Ngành Kinh tế giáo 

dục vùng dân tộc 

thiểu số/Nhóm 

ngành VII 

4 
Phòng thực hành 

Tin học  

- Máy tính 

- Mạng intenet 

- Âm li 

- Micro 

- Loa 
Ngành Kinh tế giáo 

dục vùng dân tộc 

thiểu số/Nhóm 

ngành VII 

5 
Phòng học ngoại 

ngữ  

- Máy tính đk 

- Máy tính nhận 

- Hệ thống ATT 

- Nguồn âm thanh 

- Nguồn tín hiệu hình 

- Đầu DVD 

- Cassette Tape 

- VCR 
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6 Phòng Thư viện 

- Sách chuyên ngành 

- Tạp chí 

- Các công trình NCKH 

- ISISfor Windows 

- SCIDOC tiếng việt 

- SCIDOC tiếng anh 

- Website phục vụ nghiên cứu 

7 Ký túc xá 
- Giường ngủ 

- Bàn ghế học tập 

8 Nhà ăn Liên kết dịch vụ 

Ngành Kinh tế giáo 

dục vùng dân tộc 

thiểu số/Nhóm 

ngành VII 

9 Hội trường 

- Bàn ghế 

- Bục 

- Tăng âm loa đài 

- Phông chiếu 

- Máy chiếu 

10 
Nhà thi đấu đa 

năng 
 

11 Sân vận động  

1.3. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo, 

tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện. 

Thư viện Học viện Dân tộc với diện tích thư viện: 500m2, diện tích phòng 

đọc: 250m2, số chỗ ngồi: 300; Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 20; Phần 

mềm quản lý thư viện: 02; Thư viện điện tử: 01;    Số lượng sách, giáo trình điện 

tử: trên 1000 đầu sách với đầy đủ các chức năng phục vụ việc dạy và học.  

Học viện đã kết nối trực tiếp với nguồn học liệu điện tử của TTHL Đại 

học Thái Nguyên qua website: http://lib.tnus.edu.vn, với tổng số tài liệu in 

http://lib.tnus.edu.vn/
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khoảng 130.000 cuốn từ nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học xã hội, lịch sử, 

nhân văn đến khoa học tự nhiên, trái đất, sinh học… trong đó khoảng: 26.000 

cuốn giáo trình, 16.000 cuốn luận án, luận văn, báo cáo NCKH, 5000 cuốn sách 

tham khảo, 83.000 cuốn chuyên khảo; 57.343 tài liệu điện tử, trong đó: 

4.954 giáo trình điện tử, 9.084 tài liệu tham khảo, 16.351 luận văn luận án, 

9.015 kết quả nghiên cứu, 653 bài giảng điện tử, 16.888 tạp chí khoa học công 

nghệ và các tạp chí khác, 147 tài liệu nghe nhìn, 251 tài liệu đề án 2020. 

 

TT Nhóm ngành đào tạo Số lượng đầu sách 

1 Nhóm ngành VII 450 

2 Sách dùng chung 30 

 Cộng tổng: 480 
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1.4.  Danh sách giảng viên cơ hữu chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh – trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành 

giáo Giáo dục Mầm non: 

TT  Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình độ 
Chuyên môn 

được đào tạo 

Giảng 

dạy 

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính 

chỉ tiêu tuyển sinh 

Đại học 

Mã 

(ngành 

mới chưa 

có mã số) 

Tên ngành 

1 
Phạm Thị Kim Cương 

 
Nữ   Thạc sĩ Triết học 

x   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

2 
Đỗ Thị Thu Hiên 

 
Nữ   Thạc sĩ Triết học 

3 Đặng Văn Dũng Nam   Cử nhân Triết học 

4 Trịnh Quang Cảnh Nam  Tiến sĩ Triết học 

5 Nguyễn Hồng Hải Nữ   Tiến sĩ Triết học 

6 Lê Thanh Bình Nam   Thạc sĩ 

Lịch sử đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

7 
Trần Trung 

 

Nam 
  GS.TS 

Khoa học giáo 

dục 
  

Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

8 La Đức Minh 
Nam 

  Tiến sĩ 
Khoa học giáo 

dục 
  

Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 
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TT  Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình độ 
Chuyên môn 

được đào tạo 

Giảng 

dạy 

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính 

chỉ tiêu tuyển sinh 

Đại học 

Mã 

(ngành 

mới chưa 

có mã số) 

Tên ngành 

9 
Ngô Quang Sơn 

 

Nam 
  PGS.TS 

Khoa học giáo 

dục 
  

Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

10 
Nguyễn Thị Thân 

Thủy 
Nữ   Tiến sĩ 

Khoa học giáo 

dục 
  

Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

11 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
Nữ   Tiến sĩ 

Khoa học giáo 

dục 
  

Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

12 Trần Đăng Khởi Nam   
Thạc sĩ Khoa học giáo 

dục 
  

Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

13 Lê Thị Huyền Nữ   
Thạc sĩ Khoa học giáo 

dục 
  

Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

14 Giang Khắc Bình Nữ  
Tiến sĩ 

Ngữ văn   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

15 Hà Thị Giang Nữ  Thạc sĩ 
Phát triển bền 

vững 
  

Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

16 Nguyễn Văn Dũng Nam   Tiến sĩ Kinh tế   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 
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TT  Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình độ 
Chuyên môn 

được đào tạo 

Giảng 

dạy 

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính 

chỉ tiêu tuyển sinh 

Đại học 

Mã 

(ngành 

mới chưa 

có mã số) 

Tên ngành 

17 Nguyễn Thị Nhiên Nữ   
Thạc sĩ 

Kinh tế    
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

18 Nguyễn Thị Thuận 
Nữ 

  
Tiến sĩ 

Nhân học    
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

19 Bế Trung Anh 
Nam 

 
PGS.TS 

Xã hội học   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

20 Dương Hiền Dịu 
Nữ 

 
Thạc sĩ 

Xã hội học   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

21 Nguyễn Thu Trang 
Nữ 

  
Tiến sĩ 

Nhân học    
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

22 Ngô Thị Trinh 
Nữ 

  
Thạc sĩ 

Lịch sử thế giới    
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

23 Đậu Thế Tụng Nam  
Tiến sĩ 

Quản lý công    
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

24 Trần Thùy Dương 
Nữ 

 Tiến sĩ Chính trị học    
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

25 Đinh Thị Phúc 

Nữ 

 Thạc sĩ 

Xây dựng Đảng 

và chính quyền 

nhà nước 

   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 
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TT  Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình độ 
Chuyên môn 

được đào tạo 

Giảng 

dạy 

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính 

chỉ tiêu tuyển sinh 

Đại học 

Mã 

(ngành 

mới chưa 

có mã số) 

Tên ngành 

26 Trần Quốc Hùng Nam  
Thạc sĩ 

Dân tộc học   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

27 Vì Thị Lan Phương 
Nữ 

 
Thạc sĩ 

Dân tộc học   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

28 
Nguyễn Thị Nhiên 

Nữ 
 

Thạc sĩ 
Kinh doanh và 

quản lý 
  

Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

29 Hoàng Thị Xuân Nam  
Thạc sĩ 

Ngữ văn   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

30 Lê Thị Thu Thanh Nữ  
Thạc sĩ 

Văn học   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

31 Nguyễn Thị Bích Thu Nữ  
Tiến sĩ Văn học Việt 

Nam   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

32 Phí Hùng Cường Nam  
Tiến sĩ 

Địa lý kinh tế xã 

hội và chính trị 
  

Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 
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TT  Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình độ 
Chuyên môn 

được đào tạo 

Giảng 

dạy 

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính 

chỉ tiêu tuyển sinh 

Đại học 

Mã 

(ngành 

mới chưa 

có mã số) 

Tên ngành 

33 Quản Minh Phương 
Nữ 

 
Thạc sĩ 

Du lịch học   
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc 

thiểu số 

1.5. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non: 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình 

độ 

Chuyên môn 

được đào tạo 

Giảng 

dạy 

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng 

dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh 

Tên doanh 

nghiệp (bắt 

buộc với các 

ngành ưu 

tiên mà 

trường đăng 

ký đào tạo) 

Đại học 

Mã Tên ngành 

1 Lê Thị Thu Phương Nữ  Tiến sĩ Quản lý văn hóa   
Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số   

2 Lê Trung Kiên Nam  Tiến sĩ Khoa học giáo dục   
Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số   

3 Lương Ngọc Vĩnh Nam  Tiến sĩ Chính trị học   
Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số 
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4 Ngô Thị Thu Hiền 
Nữ 

 Tiến sĩ Quản lý văn hóa   
Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số 
  

5 Nguyễn Cao Sơn Nam  Tiến sĩ Khoa học giáo dục   
Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số 
  

6 Nguyễn Đức Toàn 
Nam 

 Tiến sĩ Chính trị học   
Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số 
  

7 Nguyễn Khương Nam  Tiến sĩ Quản lý văn hóa   
Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số 
  

8 Nguyễn Minh Phú 
Nam 

 Tiến sĩ Khoa học giáo dục   
Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số 
  

9 Nguyễn Thị Lành Nữ  Tiến sĩ Chính trị học   
Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số 
  

10 Nguyễn Tuấn An Nam  Thạc sĩ Tiếng anh   
Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số 
  

11 Nguyễn Tuấn Khanh Nam  Tiến sĩ 
Chính trị học/Hồ 

Chí Minh học 
  

Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số 
  

12 Trần Thị Thu Bình Nữ  Tiến sĩ Quản lý văn hóa   
Kinh tế giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số 
  

13 Vương Thị Hải Yến Nữ  Tiến sĩ Khoa học giáo dục   Kinh tế giáo dục vùng   
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dân tộc thiểu số 

Tổng số giảng viên toàn 

Học viện 
     46  Giảng viên, trong đó có 33 Giảng viên cơ hữu,  13 Giảng viên thỉnh giảng 

 

III. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ( không bao gồm liên thông chính quy từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH đối với 

người có bằng ĐH); 

1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy (không bao gồm liên 

thông chính quy từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH đối với người có bằng ĐH; từ TC lên CĐ, CĐ ngành Giáo dục Mầm non đối với 

người có bằng CĐ)  

1.1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. 

1.3.  Phương thức tuyển sinh ( thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển ): 

- Xét tuyển thẳng. 

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT. 

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2021 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình 

độ đào tạo 

a) Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: Ghi rõ số, ngày ban hành quyết định chuyển đổi tên ngành của cơ 

quan có thẩm quyền hoặc quyết định của trường (nếu được cho phép tự chủ) đối với Ngành trong Nhóm ngành, Khối ngành 

tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật; 
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TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Số văn bản cho 

 phép mở ngành 

Ngày 

tháng 

năm ban 

hành văn 

bản cho 

phép mở 

ngành 

Số quyết định 

chuyển đổi tên 

ngành (gần 

nhất) 

Ngày tháng 

năm ban 

hành Số 

quyết định 

chuyển đổi 

tên ngành 

(gần nhất) 

Trường tự chủ 

QĐ hoặc Cơ 

quan có thẩm 

quyền cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

Năm 

đã 

tuyển 

sinh và 

đào 

tạo 

gần 

nhất 

với 

năm 

tuyển 

sinh 

1 

 Ngành 

mới 

chưa có 

mã số 

Kinh tế giáo dục 

vùng dân tộc 

thiểu số 

Quyết định số 

134/QĐ-

BGDĐT  

Ngày 

15/01/2020 
Không Không 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2021 không 

b) Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và 

trình độ đào tạo. 

STT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Mã 

ngành 

Ngành học 

(Chương 

trình đào 

tạo) 

Chỉ tiêu dự kiến 
Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Theo 

kết quả 

thi 

THPT  

Theo 

phương 

thức 

khác 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 
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1  
Đại 

học 
 

 

Kinh tế giáo 

dục vùng dân 

tộc thiểu số 
40 45 

Ngữ 

văn, 

Lịch 

sử, 

Địa lí 

(C00) 

  

Ngữ 

văn, 

Toán, 

Lịch 

sử 

(C03) 

  

Ngữ 

văn, 

Toán, 

Địa lí 

(C04) 

  

Ngữ 

văn, 

Toán, 

Tiếng 

Anh 

(D01) 

  

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

1.5.1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học:  

Ngoài các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Học viện Dân tộc sẽ tuyển thẳng vào tất cả 

các chương trình đạo tạo nâng cao, chương trình đại trà của Học viện đối với các thí sinh là HS các trường THPT chuyên, năng khiếu; 

HS là thành viên đội tuyển thi HSG, thi KHKT cấp tỉnh trở lên đã tốt nghiệp THPT có hạnh kiểm ba năm THPT từ khá trở lên. Dự kiến 

ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp trường THPT nội trú tỉnh, trường THPT. 

1.5.2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2021: 

a) Điều kiện tham gia xét tuyển: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT. 

- Có tổng điểm 3 bài/môn thi THPT năm 2021 (3 bài thi/ môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) đạt ngưỡng điểm đầu 

vào của Học viện; Không có bài thi/ môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển bị điểm liệt. 

(b) Điểm xét tuyển:  

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi THPT năm 2021 (3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)] + 

Điểm ưu tiên (nếu có).  

(c) Hồ sơ xét tuyển: 
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Đăng kí trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.5.3. Dự kiến xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT: 

a) Điều kiện tham gia xét tuyển 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT. 

- Có tổng điểm trung bình 3 môn (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) của học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12  hoặc học 

kỳ I và học kỳ 2 lớp 12 cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 15,0 điểm trở lên. 

(b) Điểm xét tuyển: 

- Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có). 

 (c) Hồ sơ xét tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại http://tuyensinh.hvdt.edu.vn). 

- Bản sao Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (có công chứng). 

(d). Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét 

tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển... 

- Mã trường: HVD 

- Học viện Dân tộc không quy định môn chính; tổ hợp chính và sử dụng kết quả bài thi tiếng Anh đối với học sinh 

được miễn thi ngoại ngữ. 

- Học viện Dân tộc thực hiện chế độ ưu tiên với thí sinh theo các Quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ GD&ĐT. 

 (e). Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn 

thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo. 

Thời gian tuyển sinh 

http://tuyensinh.hvdt.edu.vn/
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- Đối với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và phương thức theo điểm thi THPT  năm 2021: Thời gian 

đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT: Từ tháng 5 năm 2021: Nhận hồ sơ 

đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT. 

+ Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1: Dự kiến Ngày 31/5/2021. 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các đợt tiếp theo: mỗi đợt 10 ngày.  

Sau mỗi đợt xét tuyển, Học viện Dân tộc sẽ có thông báo còn chỉ tiêu tuyển sinh cho các đợt xét tuyển kế tiếp trên 

website của Học viện tại địa chỉ: http://tuyensinh.hvdt.edu.vn. 

Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/Thi tuyển 

Các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả kỳ thi THPT  năm 2021 và đăng ký 

xét tuyển theo phương thức xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT có thể thực hiện theo các cách sau: 

 (1).Thí sinh đăng ký qua hệ thống của Bộ GD&ĐT. 

 (2). Thí sinh đăng ký qua hệ thống trực tuyến của Học viện Dân tộc tại website: http://tuyensinh.hvdt.edu.vn. 

      (3). Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh, Học viện Dân tộc, Khu đô thị Dream 

Town, đường 70, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

  (4). Thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ (thời gian tính theo dấu bưu điện): Học viện Dân tộc, Khu đô 

thị Dream Town, đường 70, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

 (5). Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...Theo Quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Hồ sơ tuyển 

thẳng: Gửi về Sở GD&ĐT nơi thí sinh học tập theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

(6). Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

- Thí sinh đóng lệ phí xét tuyển theo hồ sơ và gửi qua đường bưu điện.  
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- Khi nộp trực tiếp tại Học viện Dân tộc, thí sinh sẽ được cấp phiếu thu. 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000,0đ/ 1 hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng chẵn). 

(7). Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) 

Học viện Dân tộc xác định học phí và lộ trình tăng học phí căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và tuân thủ theo các Quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

1.6. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

Hướng dẫn nhập học: 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT  năm 2021 (đối với thí sinh xét tuyển theo điểm thi THPT ); 

- Bản photo công chứng Học bạ THPT (hoặc THBT, THCN, THN). 

- Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp 

năm 2021 sẽ bổ sung Bằng tốt nghiệp THPT ngay sau khi được cấp bằng tốt nghiệp). 

Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Học viện hoặc gửi qua đường bưu điện theo thời gian quy định. 

Thời gian nhập học: Thí sinh nhập học theo thời gian được thông báo cụ thể trong Giấy báo trúng tuyển của Học viện Dân tộc 

- Học bổng: Đối với sinh viên người dân tộc thiểu số theo quy định của quy định hiện hành 

- Miễn lệ phí ở kí túc xá cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên người dân tộc thiểu số diện chính sách 

được ưu tiên. 

Ghi chú: 

 Nếu sinh viên đạt nhiều tiêu chí nhận học bổng, sinh viên chỉ được nhận một mức cao nhất trong các tiêu chí học bổng 

đã đạt. 
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Ngoài ra, trong quá trình học tập tại Học viện, các sinh viên còn có cơ hội nhận được nhiều học bổng có giá trị: 

- Học bổng khuyến khích cho các sinh viên có điểm rèn luyện và học tập đạt loại xuất sắc, giỏi, khá sau mỗi học kỳ. 

Với các mức dự kiến: 

+) Học bổng loại Xuất sắc: 1.060.000đ/ tháng/ 01 học kỳ (5 tháng) = 5.300.000đ; 

+) Học bổng loại Giỏi: 975.000đ/ tháng/ 01 học kỳ (5 tháng) = 4.875.000đ; 

+) Học bổng loại Khá: 890.000đ/tháng/ 01 học kỳ (5 tháng) = 4.450.000đ. 

*) Hàng trăm suất học bổng có giá trị khác như: 

- Giải thưởng “Sao tháng giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; 

- Học bổng Vallet; học bổng Samsung;… 

- Học bổng “Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi” do một số ngân hàng tài trợ 

Lưu ý thêm:  

Ngoài những học bổng hấp dẫn dưới đây, hết năm thứ nhất, sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng toàn phần tiếp tục 

học đại học tại một số nước trên thế giới. Trong quá trình học tại trường, sinh viên còn có cơ hội tham gia chương trình trao 

đổi sinh viên với nhiều trường đại học tiên tiến trên thế giới. 

Một số chính sách ưu đãi của Học viện dự kiến như sau: 

a) Miễn 100% học phí cho các đối tượng: 

- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; 

- Người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; 

- Người tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo; 

- Đối tượng được bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng; 

- Người có công và thân nhân người có công với cách mạng. 
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b) Giảm 70% học phí cho đối tượng: là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

c) Giảm 50% học phí cho đối tượng: là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc 

bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 

Ghi chú: Đối với sinh viên diện chính sách thì chỉ được miễn, giảm học phí theo quy định và định mức quy định của 

nhà nước (Nghị định 86/2015/NĐ-CP). 

d) Hỗ trợ 1.490.000 vnđ/tháng cho sinh viên người dân tộc rất ít người. 

e) Hỗ trợ 894.000 đ/tháng chi phí học tập cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. 

g) Trợ cấp từ 100.000đ - 140.000 đ/tháng cho các đối tượng: 

- Người dân tộc ít người ở vùng cao; 

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; 

- Tàn tật (khả năng lao động suy giảm từ 41% trở lên), gặp khó khăn về kinh tế; 

- Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập. 

k) Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt sẽ được xét cấp học bổng khuyến khích theo kỳ trị giá lên tới 5.300.000đ 

/1 học kỳ và hàng trăm suất học bổng có giá trị khác do các doanh nghiệp trao tặng cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có 

thành tích học tập tốt dịp khai giảng, bế giảng hàng năm. 

1.7. Tình hình việc làm (thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất): Không 

1.8. Tài chính 

- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của Học viện năm 2020:  

- Tổng chi phí đào tạo dự kiến trung bình 1 sinh viên/năm là 14.000.000 đồng/ sinh viên. 
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IV. THÔNG TIN CÔNG KHAI 

Mọi thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh của Học viện Dân tộc đều 

được công khai trên trang website của Học viện tại địa chỉ: www.hvdt.edu.vn và 

được báo cáo lên Bộ GD&ĐT theo đúng quy định. 

 

Cán bộ kê khai 

Âu Thị Tân 

Số điện thoại: 0968355984 

Email: tanat@hvdt.edu.vn 

Ngày      tháng 3 năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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